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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

        ố: 221/2020/HNGĐ-ST 

Ngày: 28-5-2020 

V/v            ly hôn, nuôi con. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đ            . 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.                  H     - Nguyên    H                  m       

Tân Quy. 

2.    N          H    -                 

- Thư ký phiên tòa: Bà                                              

                    ố H            

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
 u n    Thành ph  Hồ  h   inh 

tham gia phiên toà: Bà Võ T   N ọ  Châu -   ể      v ê   

Trong ngày 28 tháng 5  ă  2020,  ạ    ụ                                  

  ố H           xé  xử      ẩ   ô        vụ      ụ     ố: 922/2019/TLST-

HNGĐ ngày          12  ă  2019 về            “Ly hôn”   e     ế  đ    đ   

vụ       xé  xử  ố: 114/2020/ ĐXXS -HNGĐ ngày 08 tháng 5  ă  2020   ữ  

    đ      ự: 

1. Nguyên đơn:     N      H     O        ă  1981. 

Đ     ỉ: đ     T         H       G,         ố H             

Ng  i   o v  quy n v    i  ch h p pháp của nguyên đơn:     N      

H     H -              ô            NHH C,       Đ             ỉ        

     .  

2. Bị đơn:        H     T        ă  198 . 

Đ     ỉ: đ     D, khu p ố E         T,      G,         ố H      

Minh. 

   ê             ô                  v          H    

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

1.  êu c u  h i  i n của nguyên đơn nh  sau: 

 ề q        ô      :     N      H     O và        H     T    vợ 

         đă       ế   ô    e  G      ứ         ế   ô   ố 179  q  ề   ố  1    
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                       Đ       A          ố H                    

13/10/2012.  

                       ố       vợ       ô   O        x                 

    đ    q    đ ể   ố     ố   ố   v       ứ   xử   ợ       ô   đ   ự          

   ề      để  ứ  v                     vợ               ô         v      

                       ọ    vợ         ô     ể   ế   ụ         ố   v i nhau 

nên đ   ố                                      1 /  18  N                 ố  

             ă             ố               vợ       ô          ô       ự       

    về                   v                      vợ              ọ    ê  v   

      11//  18 ô   đ      đ       ô  v      T v  đ  đ ợ                  

     K   ụ         q  ế           vợ       ô     ô   đă       ạ       ê  

ô   đ   ự            đ       ô  v         đ  đ      ỉ      q  ế  vụ      e  q   

đ               Đế     , ông O x   đ             vợ         ô       v    ô   

  ể q    về        ố   v        đ ợ   ữ   ê  ô    ê          ô  v      T để 

   đ          ố    

Q         vợ       ô          ố   v  x                  ô           

              ự  ạ  đ             ô             đế    ữ         x    q     

nên       q  ề  đ            ô     ế    

 ề          :     O v  bà T có 01 con chung tên N          A, sinh 

ngày 21/02/  1             đ   ố        ô   O     ă      v           v   

đ     ố   v   ô    N    ô   O  ê      đ ợ    ự    ế    ô            v  không 

 ê         T       ỡ    

 ề                 ợ      :     x        k ô       ê    ô    ê      

            q  ế   

Ông O      ế    ô                   ứ    ứ     để                     v  

     ế    ỉ     đ       ô   ạ                            ô       đ       ô   ạ  

               ; v        ô    ô          ố              vụ       

2. Bị đơn tr nh   y:  

 ề q        ô      :        H     T x        vợ             đă      

 ế   ô      ô   O          .  

                vợ              ố  , do                               

 ê  vợ           ố                              ố       đ          ô        

        v            ê  đô         x                ô                       

    ô   O              ự   ế    v  ô   O ch                        ế    đ    

chân, đ        v              ă    18   e   ự     xế      ô   O,              

          ố     ê       đ     ê          ề              ô   đă       ạ       

              ô     ố   ố   x         x            ô   O q     ê  q  ế  

 ê            e  v   ợ    x               ô   v   đố  v       đ                ê  

 ê     v        đ   ố                    11/  18 đế  nay.             ố    ô  

           ề  v       T đ            vợ            ô                  x       

      ố       đ      ô         ă  về       ế nên      ô   đ      v    ê      

ly hôn     ô   O            ố  vợ       đ     ụ để                  ố   v  
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  ô   ạ       

Q         vợ              ố   đế       ố                 ô   x          

      đế   ứ                        ự    ô             đế    ữ         x    

quanh nên       q  ề  đ                 ô     ế  đ ợ  v    vợ              

            ế       

 ề          :    v  ô   O có 01 con chung tên N          H, sinh ngày 

21/02/2013.          11/  18 đế                ố        v   ô   O. Nay, b  T 

  ố  đ     ụ     đ    nên      ô          ế  về            

 ề                 ợ      :    T không        ế  v    ố  đ     ụ     

đ   . 

   T      ế    ô                   ứ    ứ     để                     v  

     ế    ỉ      q  ế  về     ô   ạ                            ô        q  ế  v    

ly  ô   ạ                 ; v        ô    ô          ố              vụ       

   Ng  i   o v  quy n v    i  ch h p pháp của nguyên đơn tr nh   y: 

 ề q        ô         ữ  ông O v     T đ  x         ề                

ông O         y t                   ạ         v   ạ     ê          T     ê  v    

  ố  đ     ụ     đ               ô   đ      đ ợ              ứ    ứ   ứ   

         v    đ     ụ    ô                 ự                    để   ự     n 

v                     vợ       trong khi q        ô       đ       đ  vỡ  đ    

               ạ                    ọ     ụ  đ         ô         ô   đạ  đ ợ  

nên ông O v     T đ   ố                                   ng 10/2018,      ữ  

trong   ố               ă             ố               ô   O v     T      đ     

        ô       ự q           ă               về        . N   v            

      vợ         ô               đ     ỉ                      đế  8  ă     

ông O v     T   ô       ự                    vợ           ế      x        

     v  v         đế      ông O        ô                vợ       v      T nên 

ô     ô   đ      q    về đ     ụ     đ      e         vọ          T. Do c    

hôn nhân     ô   O v     T đ  không   ể  ứ  v   đ ợ   ữ    ế    ế   ụ   é  

          ô             ỉ          ự đ        é        ê  nên că   ứ v   

      1 Đ ề   1        1 Đ ề     v        1 Đ ề          Hô       v      

đ     ă    1  đề                           ô   O đ ợ      ô  v      T. 

 ề          : Ông O v  bà T có 01 con chung tên N          H, sinh 

ngày 21/02/2013           i gian ông O v     T  ố           đế               

H  ố        ô   O v                    H đ     đ     ô          ố     ô  

        ọ      v   ự   ă                         . N   v          v             

 ô      ô   O   ô  đ       đ ề        ố       để nuôi v   ạ             ố   

               ô                    v        ô                 đ ,  ă   ứ v   

      1 Đ ề  81        1 Đ ề  8         1 Đ ề  8       Hô       v      đ    

 ă    1  đề                           ô   O đ ợ    ự    ế    ô    ỡ       

chung sau khi ly hôn, ông O  ự          ô    ê         T       ỡ       T    

q  ề    ă         ă                                  ợ             ô       

          đế         ạ          đ     
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 ề                 ợ      : Do ông O v     T k ô      v       không 

 ê                  q  ế   ê  đề               ô        q  ế        vụ       . 

     ữ          ê    ê , đề      H   đ    xé  xử                    ê  

                  ô   O. 

4. Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh phát 

biểu ý kiến: 

Về v           e             ố  ụ         q              q  ế  vụ        

  ẩ        H   đ    xé  xử            ê      đ    ự       đ     đ   đ         ự 

     ụ   ố  ụ          ạ       q  ế  vụ    đ      e  q   đ                 ố  ụ   

     ự                                               ố  ụ        ự  ể          ụ 

   vụ        đế       đ ể  H   đ    xé  xử        ,     ê  đ   v     đ     ự  

     đ     đ   đ  q  ề  v        vụ  ố  ụ     e  q   đ                   

Về n i dung, xét yêu     kh   ki   c a nguyên đ n    có căn  ứ nên đề 

ngh  H i đ ng xét xử ch p nh n toàn b  yêu     kh i ki n c a nguyên đ n, 

nguyên đ n ph i ch u        theo quy đ    c a pháp lu t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 ă   ứ v               ứ    ứ đ  đ ợ  xe  xé   ạ     ê        ế  q         

 ụ    ạ     ê       H   đ    xé  xử      đ   :  

[1] V  pháp  uật tố t ng dân s : 

[2] Ông N      H     O            ê      ly hôn, nuôi con đố  v      

    H     T; đ     ỉ: đ      ố D,       ố E         T,      G,         ố 

H          . Xé  đ      q                  về ly hôn, nuôi con khi ly hôn  ê  

vụ            ẩ  q  ề       q  ế                                      ố H  

           e  q   đ     ạ  k     1 Đ ề  28, đ ể  a k     1 Đ ề      đ ể    

k     1 Đ ề   9          ố  ụ   d    ự. 

[3] V  pháp  uật nội dung: 

[4] Xé  yêu         ông N      H     O về v     ê      đ ợ      ô  v      

    H     T  H   đ    xé  xử          : 

[5] Ông O và    T    vợ          đă       ế   ô    e  G      ứ        

 ế   ô   ố 179  q  ề   ố  1 ngày 13/10/2012                            Đ  

     A          ố H              đ    v   q   đ                   ê  đ ợ  

 ô            ô        ợ      . Nay, ông O            ê                  q  ế  

    ô          ợ  v   q   đ     ạ  k     1 Đ ề   1      Hô       v      đ     ă  

2014. 

[6] Trong q         vợ       ô   O v     T        ố   đ  x        ữ   

               đ    q    đ ể   ố   v       ứ   xử  vợ         ô        ợ   

ô      đ   ự             ề              ô       ế  q   v                      

                ọ       đế  v    vợ             ố                                

  ố   ă    18 v  ô   O đ      đ             về v        ô            đ  đ      

đ             v  đ  đ ợ                       K          ố H              
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   ế  đ    đ      ỉ      q  ế  vụ         ự  ố  6/  19/ ĐS -HNGĐ      

17/01/2019,   ế  đ      vợ       ô g O v     T        ô   q    về  ố         

         ,   ô    ạ  đ ợ  đ ề       để vợ                         q         

  ă      nhau v                ô   v              đ   .  

[7]       q              q  ế  vụ   ,        đ    ế       x         ạ  H   

  ê         ụ  ữ        T       G để                  ế  q     ô     ể      

v                  vợ       ô   O v     T, tuy nhiên, ông O v     T            

    q         vợ       ô          ố   v  x                      ô           

              ự    ô             đế    ữ         x    q      ê        q  ề  

đ                 ô     ế    ạ                           đ             đ    v ê  

để ô   O v     T                  vợ        đ     ụ     đ            ô          

đế         T        ô   đ                    để            ố  q         ữ  vợ 

v             ông O       q  ế    ữ     ê   ê      đ ợ  ly hôn v      T. 

[8  Xé              ố    ô         ữ  ô   O v     T đ  v    ạ      ê  

  ọ   q  ề         vụ     vợ                ô           v          ạ        

  ọ    đ    ố           ô     ể  é        ụ  đ         ô         ô   đạ  đ ợ  

nên că   ứ v   kho n 1 Điề  56 Lu   Hô       v      đ     ă    1        

              ê          ô      ô   O. 

[9] Xé   ê          ông O về v     ê      đ ợ    ự    ế    ô            

            ô   H   đ    xé  xử          : 

[10]  ă   ứ v                   ứ    ứ                v                    

đ      ự     ông O v  bà T có 01 con chung tên N          H, sinh ngày 

21/02/2013 theo        ụ             ố  97/   S- S        / /  1         

b                   Đ       A          ố H            G               ố 

58       07/02/2013). 

[11]  ạ                   H đ            “                  v           

        đ      v      v                ố  đ ợ    ế   ụ    v      v        ”  

N   v           vọ           H    đ ợ   ố        v   cha    ông O. H    ữ   

ông O v     T               , t                ố                 ố   ă  2018 đế  

nay         H v   sinh  ố        ô   O, tạ  S   ạ       ố  1    9       

22/3/2019        ể      ông O v      H đ  đă       ạ       ạ         đ      

ông O   đ     ỉ: đ     T         H       G,         ố H                 

  ô       ê     T đă       ạ           ông O.   

[12] Xé      , ông O    đ  đ ề         ự    ế    ô          ă         ô  

  ỡ         ụ     ,   ự   ế     H đ   ố        ô   O v              ố   ă  

  18 đế       ê  v      ế   ụ                     ông O   ự    ế    ô         

   ế  đ          đ             ô          ố    đ       q  ề   ợ  về  ọ      

        v  đ              ợ  v          vọ                        T      

  ô       ê      về           v    ô        đố   ê      đ ợ    ự    ế    ô  

con chung     ô   O     đ   ông O  ê      đ ợ    ự    ế    ô                

khi l   ô         ă   ứ,      ợ  v   q   đ     ạ  Đ ề  81          Hô       v  

    đ     ă    1 . 
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[13]  ề       ỡ  : Ông O  ự          ô    ê         T   ự             

vụ       ỡ   nên H   đ    xé  xử         . 

[14]  ề         chung,  ợ      : Ông O x          ô      v    ô    ê  

                q  ế          T không     ê       ê  H   đ    xé  xử   ô   

xé   

[15]      ữ        đ     ê    ê     ố        v   đề          đạ       

       ể      v      ế               ê  H i đ ng xét xử                   yêu 

c                     ê  đ  .  

[16] Về    phí      ự s  thẩm:        về             ô       v      đ    

do nguyên đ   ph   ch u   e  q   đ                 . 

V  các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ă   ứ v         1 Đ ề   8  đ ể    k     1 Đ ề      đ ể          1 

Đ ề   9  Đ ề  91  Đ ề  9   Đ ề  1            Đ ề  1            Đ ề    8  

Đ ề    1 v  Đ ề                   ố  ụ        ự;  

 ă   ứ v         1 Đ ề  9  k     1 Đ ề   1, k     1 Đ ề    , k     1 

Đ ề    , Đ ề    , Đ ề   8, c   Đ ề  81  8   8  v  Đ ề  8           Hô       

v      đ     ă    1 ; 

 ă   ứ v   N    q  ế   ố    /  1 /U    H1         /1 /  1      

              vụ   ố      q   đ    về  ứ                             q       

v   ử  ụ          v               ; 

 ă   ứ                       ự  ă     8  ử  đ             ă    1 . 

1. C                  ê                    ông N      H     O: 

-  ề q        ô      : Ông N      H     O đ ợ      ô  v          H  

   T.  

-  ề          : Giao con chung tên N          H, sinh ngày 

21/02/2013 cho ông O đ ợ    ự    ế    ô              ô . 

Ông O   ô    ê         T   ự             vụ       ỡ  . 

   T    q  ề         vụ   ă         ă             ụ               ô   

   đ ợ         . 

        ợ          ô     ự    ế    ô       ạ   ụ   v      ă      để 

                           x   đế  v      ô          ă         ô    ỡ         

 ụ                  ự    ế    ô         q  ề   ê              ạ    ế q  ề  

  ă                    đ   

   q  ề    ợ       ợ                            ô       ê     q  ề   ê  

         đ           ự    ế    ô            ứ        ỡ     ô        e  q   

đ               

-  ề                 ợ      : K ô    ê                  q  ế   
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               ự      ẩ  về             ô       v      đ   :          B  

  ă         đ       ông O          , đ ợ      v    ố   ề   ạ  ứ              

 ự      ẩ  đ                  B    ă         đ      e    ê           ạ  ứ      

     ố AA/  18/0032067 ngày 25/12/  19          ụ                   ự      

           ố H                v   ô   O đ      đ              ẩ   

    ề q  ề           : Ông O,    T    q  ề                   ạ  1  

ngày,  ể            ê       

4.         ợ          q  ế  đ    đ ợ             e  q   đ     ạ  Đ ề    

                      ự           đ ợ                   ự                      

        ự    q  ề                          q  ề   ê                    ự        

                      ỡ     ế               e  q   đ     ạ      Đ ề               

v  Đ ề  9;                       đ ợ    ự         e  q   đ     ạ  Đ ề          

T                ự  ă     8  ử  đ             ă    1   

 
Nơi nh n: 
- Tòa án nhân dân TP.HCM; 

-        ể                . 7; 

-      ụ                   ự  . 7; 

-                        Đ, Q. A, 

TP. HCM; 

-     đ      ự; 

-    :             TK. Dung). 

 

 
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

Đ   h c D  n  
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 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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 ể           ế    e           xé  xử      ẩ      đế      thi hành án xong, bên 

                                       ề           ố   ề                       

  e   ứ           q   đ     ạ          Đ ề    8                  ự   1  
. 
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 (28)

: ...........................................................................................................................  

 ................................................................................................................................. 
(29) 

 

 

 

Vi   kiể  sát nhân dân Qu n 7, Thành phố H  Chí Minh có quyề  kháng 

ngh  trong th i hạn 15 ngày; Vi   kiể  sát nhân dân Thành phố H  Chí Minh có 

quyề  kháng ngh  trong th i hạn 01 tháng, kể    ngày tuyên án. 

Kể t  ngày  ô       NHH         ạ  X           ẩ         đ n yêu 

c   thi hành án cho đế  khi thi hành xong số tiền còn thiếu nêu trên, thì hàng 

tháng  ô              X           ẩ  v  x    ự    ô                ex    

còn ph   t   tiền lãi trên số tiền ch   t   theo lãi su t là 1%/nă  t  ng ứ g 

v   th i gian ch   t    t   tr  ng hợp có th a thu n khác ho   pháp lu t có quy 

đ nh khác. 
 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu s  52-DS: 

                ẩ   è    e                    đ ợ    ạ         e            q   

đ     ạ  Đ ề                   ố  ụ        ự                  ẩ   è    e            này 

đ ợ   ử  ụ                             xé  xử      ẩ                 về      ự   ô       v  

    đ                         ạ       đ      

S   đ        ữ              ụ   ể về v     ử  ụ                   ẩ   è    e : 

 1  Nế                            q         x           ố        ỉ            õ  ê         

                q         x           ố        ỉ            ố   ự                        v   ụ: 

                           ê           ố H  N   ;  ế                      ỉ            ố   ự  

                                          ỉ            ố  đ   v   ụ:                  ỉ   H  

Nam). 

        ứ           ố         ô   ứ          ă             ô   ứ                  ạ      

    v   ụ: Nế                 q  ế             về      ự  ă    1      ố 1       ghi: 

“Số:1  /  1 / S-S ”;  ế                 q  ế             về  ô       v      đ     ă    1  

    ố 1 8        : “Số:1 8/  1 /HNGĐ-S ”;  ế                 q  ế             về      

               ạ   ă    1      ố 11         : “Số:11 /  1 /    -S ”;  ế                 

q  ế             về     đ     ă    1      ố 11         : “Số:11 /  1 / Đ-S ”   
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    G                 ă     ê       ô             vụ    đ ợ  xé  xử      ẩ  v   ế  

                        đ ợ  xé  xử      ẩ           ề        

    G   q                                 q  ế :   n xác đ nh tranh ch p mà Tòa án 

thụ lý gi i quyết đ ợc quy đ nh tạ  Đ ề       n nào c a B  lu t tố tụng dân sự, để ghi vào 

ph n trích yếu c a b n án (ví dụ: Tranh ch p mà Tòa án thụ lý gi i quyết là tranh ch p về 

quốc t ch Vi t Nam giữa cá nhân v i cá nhân đ ợc quy đ nh tại kho n 1 Điều 26 c a B  

lu t tố tụng dân sự        : “         p về quốc t ch Vi t Nam giữa cá nhân v          ”   

    G                  ạ  đ ể   1   

(   Nế  H   đ    xé  xử      ẩ                      ỉ      ọ  ê        ẩ       -       ạ 

   ê               “  ẩ         ”  đố  v   H     ẩ             ỉ      ọ  ê          H     ẩ  

        ;  ế  H   đ    xé  xử      ẩ          ă                  ọ  ê        ẩ       -     

tọ     ê        ọ  ê        ẩ         ọ  ê            H     ẩ          .                ô       

  ứ  vụ       ẩ      ;   ứ  vụ     ề            H     ẩ            

 (7) G    ọ  ê                ê      v       õ                         ẩ      v ê      

Tòa án nào                ạ  đ ể   1). 

 (8) Nế            ể                           ê                             ạ  đ ể  

 1       đ         ữ “               ”       “       ể              ”  

 (9) T       ợ  vụ    đ ợ  xé  xử v   ế                                   ữ “      

   ”  v   ụ: N    1           ă    1            ợ  vụ    đ ợ  xé  xử trong hai ngày thì ghi 

“              ”  v   ụ:                  , 03          ă    1  ;  ế                  ê     

  ề              : “        đế      ”  v   ụ:            đế  ngày 10          ă  2017);  ế  

t               ê       ô     ề                               v   ụ:                     8 v  

     1           ă    1  ;  ế                  ề                                   đế          

          v   ụ: T        1          đế                   ă    1 );  ế    ô     ề       thì ghi 

các                          ụ:                    31 tháng 3 và các ngày 04, 05 tháng 4 

 ă    1 ). 

(10) Nế  xé  xử               ụ     “ ô       ”         “   ”   

(11      ứ           ố   ụ     ô   ứ          ă    ụ    v  ô   ứ     ế                về 

     ự         “ S”;  ế                về  ô       v      đ            “HNGĐ”;  ế           

     về                     ạ          “    ”;  ế                về     đ            “ Đ” 

 v   ụ:  ố 18/  17/TLST-HNGĐ   

(12  G                  ạ  đ ể       

(13) N   ê  đ                       ọ  ê   đ     ỉ        (nế                        ê  

         ọ  ê                    ă       v   ọ  ê        đạ        ợ                      

thành niên). N   ê  đ         q          ứ           ê     q          ứ  v  đ     ỉ        

q          ứ  đ   

(14    ỉ                  đạ        ợ               ê  đ   v       ọ  ê   đ     ỉ    

   ;      õ          đạ         e                         đạ         e   ỷ q  ề          ê  

đ  ;  ế           đạ         e                                        đ   q         ữ        

đ  v       ê  đ  ;  ế           đạ         e   ỷ q  ề                              đ  : “vă  

     ỷ q  ề                    ă    ”  

    ụ 1:     N       ă  A      ạ              đạ         e                    ê  đ   

 G    đố   ô       NHH        ợ    

    ụ  :     ê            ạ              đạ         e   ỷ q  ề          ê  đ     ă  

     ỷ q  ề                    ă       
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(15    ỉ                      v  q  ề  v   ợ       ợ               ê  đ    G    ọ  ê   

đ     ỉ          ế                                     ă                    v        Đ         

       ;  ế        ề      ê  đ            ụ   ể     v  q  ề  v   ợ       ợ               ê  

đ        

(16) và (19) G          ự                ạ  đ ể   13). 

 1   v       G          ự                ạ  đ ể   1    

(18) và (21) G          ự                ạ  đ ể   1 ). 

(22) G    ọ  ê   đ     ỉ        (nế                        ê           ọ  ê            

        ă       v   ọ  ê        đạ        ợ                              ê    

(23) G    ọ  ê     ứ        đ     ỉ         v      ế    ô              v            

đ     ỉ          

     G    ọ  ê   đ     ỉ         v      ế    ô              v            đ     ỉ        . 

(25)                     õ  ê                        ê  đ           q          ứ , cá 

    ;  ê            ố  đề             đ  ;  ê      đ        đề                   q  ề   ợ         

vụ   ê  q   ;     ế             ể     ;           ọ   đ   đ                  ứ    ứ         ế      

vụ   ; ghi rõ các        ế    ự        ô          ứ       ,            ế          ê  đ    ố         

  ô     ố       ; đố  v              ế      vụ            ê    ô     ố                 ghi rõ lý 

                       ê  đ      ự. 

       G        đ         òa án về   ữ   v   đề               q  ế        vụ     về    

 ụ              ố  ụ   v                                    ă   ứ v               ứ    ứ đ  

đ ợ  xe  xé   ạ     ê        ế  q          ụ    ạ     ê      để phân tích  đ              đ    

đ   đ         q    về   ứ    ứ v    ữ          ế      vụ   ;            v          ữ    ă  

 ứ                    ế      để                  ô              ê       đề          đ     

 ự;  ê       đề             q          ứ                     để     v  q  ề  v   ợ       ợp 

                      ế     ;  ê       đề                    v  q  ề  v   ợ       ợ       

    đ      ự;     ế      đạ              ể        ế     ;      q  ế      v   đề           ê  

quan. Nế  vụ                  ợ  q   đ     ạ          Đ ề                 ố  ụ        ự thì 

                 ợ                                về v        ụ       q            ự      

          ê                                ự                 ô         

Trong ph            đ ạ  vă  đ ợ  đ     ố thứ tự trong d u [ ].  

(27) Tùy              ợ          õ      ă   ứ           để    q  ế  đ      

(28) G       q  ế  đ         òa    về      v   đề           q  ế        vụ     về    

 ụ               ẩ       ạ                         ố  ụ   v  q  ề            đố  v         ; 

        ợ     q  ế  đ                                     õ q  ế  đ    đ   Đố  v           ợ  

xé  xử      ẩ   ạ  vụ               q  ế  đ    đ                                 e  q  ế  

đ         đố    ẩ         ẩ          v   đề                vụ đ  đ ợ             ế  có) theo 

        q  ế  đ             ự                        ;         ợ     q  ế  đ    đ ợ      

       e  q   đ     ạ  Đ ề   8               ố  ụ        ự               õ          về q  ề  

 ê                         vụ                                     

  9         ố                   đố  v          đ ợ    ô   q    ạ                         

   đ   đ    ữ     ghi rõ  ọ  ê                v ê  H   đ    xé  xử v  đ                    

         v         vụ    ; đố  v          để  ử          đ      ự     q          ứ , cá 

nhân           v         ể                     : 
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